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STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K8-CB01 Phạm Văn Chiến 10/03/1976 Nam Bình Thuận 0919006536

2 K8-CB02 Trần Thị Mỹ Liễu 20/01/1983 Nữ Bình Thuận 0385230546

3 K8-CB03 Nguyễn Thị Thu Ngân 19/10/1993 Nữ Bình Thuận 0356853009

4 K8-CB04 Trần Thị Nở 06/12/1968 Nữ Bình Thuận 0947045352

5 K8-CB05 Bùi Minh Sơn 03/02/1982 Nam Bình Thuận 0971665355

6 K8-CB06 Thái Tăng Sỹ 27/03/1961 Nam Thành Nội Huế 0937394955

7 K8-CB07 Phùng Thị Ngọc Thảo 07/03/1970 Nữ Bình Thuận 0947045352

8 K8-CB08 Nguyễn Văn Bình 01/04/1982 Nam Bình Thuận 0984951129

9 K8-CB09 Lê Thị Diễm Châu 13/11/1980 Nữ Bình Thuận 0946192339

10 K8-CB10 Nguyễn Gia Danh 02/03/1989 Nam Bình Thuận 0987049423

11 K8-CB11 Nguyễn Thị Minh Đào 11/02/1982 Nữ Bình Thuận 0933477412

12 K8-CB12 Nguyển Hữu Đồng 17/08/1986 Nam Bình Thuận 0917426169

13 K8-CB13 Văn Công Đức 15/10/1990 Nam Bình Thuận 0962076717

14 K8-CB14 Nguyễn Tuấn Dũng 16/04/1982 Nam Bình Thuận 0937261222

15 K8-CB15 Trần Thị Duyên 15/01/1993 Nữ Bình Thuận 0933704688

16 K8-CB16 Nguyễn Thị Bích Duyên 12/03/1993 Nữ Bình Thuận 0385034233

17 K8-CB17 Lê Nguyễn Thúy Duyên 03/05/1975 Nữ Bình Thuận 8019002254

18 K8-CB18 Trương Thị Thu Hà 23/10/1973 Nữ Quảng Ninh 0944412376

19 K8-CB19 Phan Thanh Hải 20/03/1982 Nam Bình Thuận 0378912355

20 K8-CB20 Huỳnh Thị Ngọc Hân 30/04/1992 Nữ Bình Thuận 0794833115

21 K8-CB21 Nguyễn Thị Hằng 20/09/1980 Nữ Hà Tĩnh 0978808870

22 K8-CB22 Tạ Thị Mỹ Hạnh 18/02/1977 Nữ Bình Thuận 0888223922

23 K8-CB23 Bùi Công Hiệp 12/06/1978 Nam Điện Biên 0944826368

24 K8-CB24 Trần Thị Hoa 22/07/1979 Nữ Khánh Hòa 0917420394

25 K8-CB25 Lê Thị Huê 22/01/1982 Nữ Thái Bình 0916955326

26 K8-CB26 Ngô Thị Kim Huệ 03/11/1983 Nữ Bình Thuận 0973410529
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27 K8-CB27 Nguyễn Thanh Hùng 09/10/1977 Nam Bình Thuận 0903707512

28 K8-CB28 Nguyễn Mạnh Hùng 13/04/1993 Nam Bình Thuận 0342742166

29 K8-CB29 Lê Thị Thu Huyền 03/11/1985 Nữ Hà Nội 0971670466

30 K8-CB30 Phạm Thị Khẩn 20/06/1982 Nữ Bình Thuận 0974283235

31 K8-CB31 Lê Thị Linh 02/10/1985 Nữ Tuyên Quang 0972433107

32 K8-CB32 Bùi Thị Mỹ Linh 03/02/1972 Nữ Bình Thuận 0927041477

33 K8-CB33 Nguyễn Thị Trúc Ly 11/04/1991 Nữ Bình Thuận 0367719012

34 K8-CB34 Nguyễn Thị Tuyết Mai 22/11/1975 Nữ Nghệ An 0977262442

35 K8-CB35 Nguyễn Thị Mận 13/08/1977 Nữ Hải Dương 0792192919

Ths. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 35 thí sinh
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